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BÁO CÁO PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM TỐC ĐỘ 5 LẦN/1000KM

Sở GTVT: Lạng Sơn
Đơn vị cung cấp:
Từ ngày: 01/07/2024 Đến ngày: 31/07/2024
Loại hình: Tất cả loại phương tiện

STT Biển kiểm soát Loại hình Sở GTVT Đơn vị vận tải Đơn vị truyền dữ liệu
Vi phạm tốc độ Tổng km hành

trìnhLần /1000km

1 98H01635 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 304 38,40976 7.914,65

2 12C08659 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH THỊNH VƯỢNG
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần VCOMSAT 239 40,27783 5.933,79

3 12C08418 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 223 22,50660 9.908,20

4 12C04190 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 183 16,79949 10.893,19

5 12F00115 Xe tuyến cố định Lạng Sơn HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CAO LỘC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 171 17,38730 9.834,77

6 12B00549 Xe tuyến cố định Lạng Sơn HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI
DUY LONG

Công ty Cổ phần HC- Phát triển Công nghệ
Smart Parking 162 9,35079 17.324,74

7 12H00301 Xe Container Lạng Sơn CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI QUỐC TẾ
VIỆT LOGI Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 140 12,43481 11.258,71

8 12B00473 Xe tuyến cố định Lạng Sơn HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HOÀNG
ĐỒNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 134 20,34939 6.584,96

9 12C11124 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH THỊNH VƯỢNG
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần VCOMSAT 128 24,38536 5.249,05

10 12C08435 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 126 13,39403 9.407,18

11 12H02139 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 112 18,59378 6.023,52

12 12H00311 Xe Container Lạng Sơn CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI QUỐC TẾ
VIỆT LOGI Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 110 10,09482 10.896,68

13 12C07692 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 110 10,63228 10.345,85

14 12C08458 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 109 9,05296 12.040,26
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15 12C07425 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 107 9,35464 11.438,18

16 12C03208 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 105 12,30620 8.532,29

17 12C06260 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN
BÌNH LS Viettel Tracking 103 21,86726 4.710,24

18 12C07240 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 101 8,24230 12.253,86

19 12C07752 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 99 10,64194 9.302,81

20 12B00485 Xe tuyến cố định Lạng Sơn HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CAO LỘC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 95 11,87716 7.998,55

21 98H02815 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 95 11,27107 8.428,66

22 12H00326 Xe Container Lạng Sơn CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI QUỐC TẾ
VIỆT LOGI Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 88 8,26885 10.642,35

23 37C29465 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH TM FAS LOGISTICS Công ty Cổ phần VCOMSAT 83 20,49754 4.049,27

24 12C08019 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH THỊNH VƯỢNG
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần VCOMSAT 82 16,37283 5.008,30

25 12C07533 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 80 9,28893 8.612,40

26 12H02192 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 79 22,36217 3.532,75

27 37H08350 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH TM FAS LOGISTICS Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 79 10,79657 7.317,14

28 12C08380 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 72 7,58450 9.493,04

29 12C08242 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 72 6,76505 10.642,93

30 12H02112 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 66 9,11330 7.242,16

31 12H01135 Xe tuyến cố định Lạng Sơn HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CAO LỘC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 66 8,55210 7.717,40

32 12H02502 Xe Container Lạng Sơn HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI
BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 62 6,71626 9.231,32

33 12C06210 Xe Container Lạng Sơn
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI
VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP
KHẨU YÊN BÌNH

Viettel Tracking 61 33,60988 1.814,94

34 12C07890 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 60 14,10332 4.254,32
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35 12C10944 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH THỊNH VƯỢNG
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần VCOMSAT 58 9,87451 5.873,71

36 98C21039 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HG

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 57 14,85858 3.836,17

37 12F00085 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 57 14,01275 4.067,72

38 12H01454 Xe Container Lạng Sơn HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI
BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 55 5,78825 9.502,02

39 12H02598 Xe Container Lạng Sơn HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI
BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 53 12,51278 4.235,67

40 12C03172 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 53 6,39345 8.289,74

41 12H00046 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN
HOÀNG GIA KHÁNH Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 51 15,87120 3.213,37

42 14B00386 Xe hợp đồng Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV TRUNG
ĐÔNG LẠNG SƠN Công ty Cổ phần VCOMSAT 50 14,92836 3.349,33

43 12C08192 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN
HOÀNG GIA KHÁNH Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 49 16,80008 2.916,65

44 12C02556 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 49 9,68627 5.058,71

45 12H02545 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 46 18,20083 2.527,36

46 12C08408 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI XNK KHẢI LÂM Viettel Tracking 45 18,21896 2.469,95

47 12C08402 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN
HOÀNG GIA KHÁNH Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 44 15,46112 2.845,85

48 12C06321 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV XNK VẬN
TẢI H&H Viettel Tracking 43 7,53678 5.705,35

49 14LD00054 Xe hợp đồng Lạng Sơn
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH
PHÁT TRIỂN VẬN TẢI DỊCH VỤ
VÀ THƯƠNG MẠI LONG ĐỨC

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 41 7,90825 5.184,46

50 12H01878 Xe Container Lạng Sơn HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI
BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 41 9,27157 4.422,12

51 12E00021 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH TA168 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 41 5,09944 8.040,10

52 12C08789 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH MTV TM&VT QUỐC TẾ
HOÀNG ANH

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 36 9,30671 3.868,17

53 37C31189 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH TM FAS LOGISTICS Công ty Cổ phần VCOMSAT 36 7,56389 4.759,46

54 16M3971 Xe Container Lạng Sơn HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI
BÌNH MINH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 35 7,84248 4.462,88
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55 12H02189 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 33 15,54871 2.122,36

56 12H02567 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 33 8,49636 3.884,01

57 12H02552 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 32 11,07572 2.889,20

58 12C07303 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN
HOÀNG GIA KHÁNH Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 31 22,89053 1.354,27

59 12H01650 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY
TRỒNG LẠNG SƠN Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 31 14,57368 2.127,12

60 12H00893 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HG

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 31 6,34778 4.883,60

61 12H01582 Xe Container Lạng Sơn CTY CP QUỐC TẾ HỮU NGHỊ
EXPRESS Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 31 6,85002 4.525,54

62 12H02181 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 30 10,42680 2.877,20

63 37H05944 Xe Container Lạng Sơn CT TNHH TM FAS LOGISTICS Công ty Cổ phần VCOMSAT 30 8,52765 3.517,97

64 12C08513 Xe đầu kéo Lạng Sơn CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG
NHẬT QUANG

Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & Viễn
thông Việt Nam 30 10,90918 2.749,98

65 12C08448 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
QUỐC TẾ HỮU VƯỢNG

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 29 14,99470 1.934,02

66 98H02770 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI XNK KHẢI LÂM Viettel Tracking 28 6,56225 4.266,83

67 12C07448 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN
BÌNH LS Viettel Tracking 28 11,88150 2.356,61

68 12H02120 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 27 15,93706 1.694,16

69 12F00123 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HG

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 26 5,39616 4.818,24

70 12C08583 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 25 9,25285 2.701,87

71 12C08877 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG

Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh
Dương 24 5,68372 4.222,59

72 12C02927 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN
HOÀNG GIA KHÁNH Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 24 14,00331 1.713,88

73 12C03670 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI
PHONG PHÚ

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 23 7,30839 3.147,07

74 98C17808 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty TNHH Navicom Việt Nam 22 6,06865 3.625,19
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75 12C07719 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 21 9,80151 2.142,53

76 12C06412 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI XNK KHẢI LÂM Viettel Tracking 21 8,58886 2.445,03

77 12H01017 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG

Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 20 10,58860 1.888,82

78 12C08447 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI XNK KHẢI LÂM Viettel Tracking 20 6,54864 3.054,07

79 12F00141 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV TM HIẾU
THỦY Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 20 6,61059 3.025,45

80 12C07520 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN
BÌNH LS Viettel Tracking 20 6,40699 3.121,59

81 12C06262 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN
BÌNH LS Viettel Tracking 20 6,90992 2.894,39

82 12C08687 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 18 5,55770 3.238,75

83 98H01076 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC
TẾ VIỆT THÔNG

Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & Viễn
thông Việt Nam 17 6,19023 2.746,26

84 12C07676 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN
BÌNH LS Viettel Tracking 16 5,30752 3.014,59

85 12H00271 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT
LẠNG SƠN Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 15 6,51083 2.303,85

86 12C06667 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI XNK KHẢI LÂM Viettel Tracking 14 7,92176 1.767,28

87 12C02352 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH NGỌC DIỆP Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử
Bình Anh 13 5,66083 2.296,48

88 12C07429 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN
HOÀNG GIA KHÁNH Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số 10 6,19973 1.612,97

89 12C05738 Xe Container Lạng Sơn CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG
MẠI XNK KHẢI LÂM Viettel Tracking 10 5,61327 1.781,49

Tổng 5.669 11,82982 479.212,50
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